

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4988
	Bùi Thanh Châu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	2
	4989
	Hoàng Công Đoàn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4991
	Nguyễn Thị Kim Phú
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4992
	Hoàng Thị Thanh Thương
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	4994
	Trần Thị Tuyết
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	6
	4997
	Nguyễn Thị Châu Loan
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4998
	Phạm Thanh Minh
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình


	8
	4999
	Hoàng Thanh Quyền
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	5000
	Phan Văn Luân
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	5001
	Lê Thị Hồng Hạnh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	5002
	Dương Nữ Khánh Ly
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	5003
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	5005
	Nguyễn Văn Hồng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	5006
	Hoàng Mạnh Hùng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	5008
	Trần Bé Ti
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình


